
BỆNH VIỆN BẠCH MAI 
THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị  cho Bệnh viện Bạch Mai. Nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá qua Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai.
- Kỹ sư Đỗ Xuân Hiệp - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế.
- Số điện thoại: 0981.083.368.
- Email: vtbm.baogia@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
 - Nhận trực tiếp qua Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai. Đ/c: Tầng 1, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai - Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Email: Vanphongbvbm.vt@bac hmai.edu.vn.
- Fax: 02438.691.607.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 04 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 16 tháng 8 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 120 ngày kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục trang thiết bị y tế:
	STT
	Tên danh mục trang thiết bị y tế
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính

	
	Phần 1: Vật tư hóa chất
	
	

	1
	Pin AA
	Pin AA Alkaline 1,5V. 
Dung lượng: ≥ 500 mAh 
Số lượng: ≥ 20 viên/ hộp
	150
	Hộp

	2
	Hộp nhựa 10 lít
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Dung tích: ≥ 10 lít.
Kích thước: ≥ (14x20x30) mm
	150
	Hộp

	3
	Găng tay
	Chiều dài: ≥ 240 mm. 
Chiều rộng ≥ 90 mm.
Độ dày ≤ 2mm
Cao su tự nhiên ≥ 60% HA.
Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp
	5
	Hộp

	4
	Đèn cồn
	Thể tích: ≥ 150 ml. 
Có vạch chia, có nắp.
	20
	Cái

	5
	Đầu côn 10ul
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Không Dnase, Rnase. 
Trong suốt.
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp
	7
	Túi

	6
	Đầu côn 200ul
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Không Dnase, Rnase. 
Trong suốt.
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp
	30
	Túi

	7
	Đầu côn 1000ul
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Không Dnase, Rnase.
Trong suốt.
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp
	30
	Túi

	8
	Cốc đựng mẫu 50ml
	Thể tích 50ml. 
Có vạch chia
Chịu được nhiệt độ ≥ 120 độ C
	100
	Cái

	9
	Khẩu trang phòng thí nghiệm
	Có ≥ 3 lớp
Lọc được ≥ 99% bụi
Lọc vi khuẩn
Lọc được các loại khí: H2S, SO2, CO, NH3
Chiều dài: ≥ 17cm
Chiều rộng: ≥ 9cm 
Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp
	100
	Hộp

	10
	Lọ sinh phẩm 10 ml
	Thể tích: 10ml
Chất liệu thân lọ: Nhựa HDPE hoặc tốt hơn.
Chất liệu nắp lọ: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Dạng nắp xoắn.
Hấp tiệt trùng được.
	2198
	Lọ

	11
	Lọ sinh phẩm 40 ml
	Thể tích: 40ml
Chất liệu thân lọ: Nhựa HDPE hoặc tốt hơn.
Chất liệu nắp lọ: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Dạng nắp xoắn.
Hấp tiệt trùng được.
	2000
	Lọ

	12
	0.2ml PCR 8-strip Tube&Separate Domed Cap
	Ống PCR loại dãy 8 giếng
Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylen hoặc tốt hơn
Trong suốt.
Thể tích: 0.2ml
Không có DNase, RNase và endotoxin 
Có nắp
Chịu được nhiệt độ trong khoảng từ - 20 độ C đến 100 độ C
Số lượng: ≥ 120 cái/ hộp
	5
	Hộp

	13
	0.2ml Standard Profile PCR 96 Well Plate (không gờ)
	Ống PCR đơn
Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylen hoặc tốt hơn
Trong suốt.
Thể tích: 0.2ml
Không có DNase, RNase và endotoxin 
Có nắp
Chịu được nhiệt độ trong khoảng từ - 20 độ C đến 100 độ C
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp
	8
	Hộp

	14
	Chai TT trung tính nắp vặn 1000ml
	Chai thủy tinh có nắp vặn, có vạch chia
Thể tích: 1000ml
Chịu được nhiệt độ: ≥ 140 độ C
Chịu được sốc nhiệt
	10
	Cái

	15
	Chai TT trung tính nắp vặn 500ml
	Chai thủy tinh có nắp vặn, có vạch chia
Thể tích: 500ml
Chịu được nhiệt độ: ≥ 140 độ C
Chịu được sốc nhiệt
	10
	Cái

	16
	Chai TT trung tính nắp vặn 250ml
	Chai thủy tinh có nắp vặn, có vạch chia
Thể tích: 250ml
Chịu được nhiệt độ: ≥ 140 độ C
Chịu được sốc nhiệt
	5
	Cái

	17
	Ống ly tâm  nhựa 50ml tiệt trùng;
	Thể tích: 50ml
Thân ống: bằng chất liệu Polypropylen hoặc tốt hơn, trong suốt, có vạch chia, có nhãn, đáy hình nón.
Nắp nhựa, loại xoắn
Chịu được ly tâm tối đa: ≥ 20.000 xg
Số lượng: ≥ 25 cái/ túi
	10
	Túi

	18
	Ống ly tâm  nhựa 15ml tiệt trùng;
	Thể tích: 15ml
Thân ống: bằng chất liệu Polypropylen hoặc tốt hơn, trong suốt, có vạch chia, có nhãn, đáy hình nón.
Nắp nhựa, loại xoắn
Chịu được ly tâm tối đa: ≥ 20.000 xg
Số lượng: ≥ 50 cái/ túi
	15
	Túi

	19
	Ống li tâm 2ml
	Thể tích: 2ml
Thân ống: bằng chất liệu Polypropylen hoặc tốt hơn, trong suốt, có vạch chia, có nhãn, đáy hình nón.
Nắp nhựa, loại xoắn
Chịu được ly tâm tối đa: ≥ 20.000 xg
Số lượng: ≥ 500 cái/ túi
	12
	Túi

	20
	Gel khô giữ lạnh
	Túi nhựa chất liệu Polyethylen. 
Kích thước ≥ 120mm 
Trọng lượng: ≥ 350g/ túi.
	100
	Túi

	21
	Găng tay không vô trùng dày
	Chiều dài: ≥ 240mm. 
Chiều rộng ≥ 90mm.
Cao su tự nhiên ≥ 60% HA.
Độ dày: ≥ 2 mm
Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp
	120
	Hộp

	22
	Cồn 99%
	Độ tinh khiết: ≥ 99,5 % 
Dung tích: ≥ 1 Lít.
	50
	Chai

	23
	Cồn công nghiệp 99%
	Độ tinh khiết: ≥ 99,7% 
Dung tích: ≥ 1 Lít.
	300
	Chai

	24
	Ethanol tinh khiết cao GC
	Độ tinh khiết: ≥ 99,8% 
Độ sôi: ~ 78,3 ± 1 % độ C
Tỉ trọng: ~ (0,789 ± 1%) g/Cm3 ở 20 độ C
Dung tích: ≥ 1 Lít.
	2
	Chai

	25
	Chloroform (CHCL3)
	Độ tinh khiết: ≥ 99,8 % 
Dung tích: ≥ 2500 ml
	2
	Chai

	26
	Agarose M 
	Độ cứng: ≥ 1000 gr/cm2
Nhiệt độ tạo gel ≥ 35 độ C
Khối lượng: ≥ 250g/chai
	12
	Chai

	
	Phần 2: Thuê xe ô tô
	
	

	27
	Thuê xe khảo sát thực địa thu thập mẫu vật hai loài rắn khu vực miền Bắc
	- Số lượng xe: 01 xe
- Loại xe: xe 16 chỗ 
- Loại hình: Linh hoạt, trọn gói (Bao gồm cả tài xế)
- Lộ trình di chuyển: Các tỉnh Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình.
	15
	Ngày

	28
	Thuê xe khảo sát thực địa thu thập mẫu vật hai loài rắn khu vực miền Trung
	- Số lượng xe: 01 xe
- Loại xe: xe 16 chỗ 
- Loại hình: Linh hoạt, trọn gói (Bao gồm cả tài xế)
- Lộ trình di chuyển: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
	15
	Ngày

	29
	Thuê xe khảo sát thực địa thu thập mẫu vật hai loài rắn khu vực miền Nam
	- Số lượng xe: 01 xe
- Loại xe: xe 16 chỗ 
- Loại hình: Linh hoạt, trọn gói (Bao gồm cả tài xế)
- Lộ trình di chuyển: Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.
	15
	Ngày


2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai. Đ/c: Số 78 đường Giải Phóng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 
[bookmark: _Hlk139988227]- Phần 1: Giao hàng từng đợt, trong vòng 05 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.
- Phần 2: Cung cấp dịch vụ trong vòng 05 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 
- Đồng tiền thanh toán: VND.
- Thanh toán: 
+ Phần 1: Theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.
+ Phần 2: Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng; thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ khi hoàn thành dịch vụ.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:
- Bảng giá: Mẫu số 01.
- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02.
[bookmark: _Hlk139988261]- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Cung cấp catalogue bản tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bản in, 01 bản mềm lưu trong USB. 
Lưu ý: Thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm thư mời chào giá được quy định theo thông tư 14/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 30/6/2023.
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Mẫu số 01
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2773/BM-VTTTBYT ngày 4 tháng 8 năm 2023)
CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai
[bookmark: _Hlk139988683]Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….
Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:
	[bookmark: _Hlk139988311]STT
	STT theo thư chào giá
	Danh mục trang thiết bị y tế (2)
	Tên thương mại
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, (3)
	Mã HS(4)
	Năm sản xuất(5)
	Xuất xứ (6)
	Số lượng (7)
	Đơn vị tính
	Đơn giá(8)  (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (10)
	
	Thành tiền(11) 
(VND)

	
	
	Phần 1: Vật tư, hóa chất
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	01.01 
	Hàng hóa 1
	……..
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	Hàng hóa 2
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	Phần 2: Dịch vụ thuê xe ô tô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	02.01
	Hàng hóa 1
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 02.02
	Hàng hóa 2
	……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk139988328]1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2023;
3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. 
4. Thời gian giao hàng dự kiến: 
- Phần 1: Giao hàng từng đợt, trong vòng 05 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.
- Phần 2: Cung cấp dịch vụ trong vòng 05 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Bệnh viện Bạch Mai.
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: 
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Phần 1: Theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.
- Phần 2: Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
· Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.
· Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ khi hoàn thành dịch vụ.
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
	6. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]
													            			 ….., ngày…. tháng….năm….
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
	(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
	(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
	(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.
	(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.
	(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.
	(7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
	(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế.
	(9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
	(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế. Đối với các trang thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của trang thiết bị y tế.
	(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
	Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). 
	(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 
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	Phần 1: Vật tư, hóa chất
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	Hàng hóa 1
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	 01.02
	Hàng hóa 2
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	Phần 2: Dịch vụ thuê xe ô tô
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	Hàng hóa 1
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	 02.02
	Hàng hóa 2
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	(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá

	(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá






PHỤ LỤC 01
[bookmark: _Hlk139525873](Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2773/BM-VTTTBYT ngày 04 tháng 8 năm 2023)
YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	STT
	Tên danh mục trang thiết bị y tế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Yêu cầu mời chào giá

	1
	Pin AA
	Hộp
	150
	Pin AA Alkaline 1,5V. 
Dung lượng: ≥ 500 mAh 
Số lượng: ≥ 20 viên/ hộp

	2
	Hộp nhựa 10 lít
	Hộp
	150
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Dung tích: ≥ 10 lít.
Kích thước: ≥ (14x20x30)mm

	3
	Găng tay
	Hộp
	5
	Chiều dài: ≥ 240mm. 
Chiều rộng ≥ 90 mm.
Độ dày ≤ 2mm
Cao su tự nhiên ≥ 60% HA.
Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp

	4
	Đèn cồn
	Cái
	20
	Thể tích: ≥ 150ml. 
Có vạch chia, có nắp.

	5
	Đầu côn 10ul
	Túi
	7
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Không Dnase, Rnase. 
Trong suốt.
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp

	6
	Đầu côn 200ul
	Túi
	30
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Không Dnase, Rnase. 
Trong suốt.
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp

	7
	Đầu côn 1000ul
	Túi
	30
	Chất liệu: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Không Dnase, Rnase.
Trong suốt.
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp

	8
	Cốc đựng mẫu 50ml
	Cái
	100
	Thể tích 50ml. 
Có vạch chia
Chịu được nhiệt độ ≥ 120 độ C

	9
	Khẩu trang phòng thí nghiệm
	Hộp
	100
	Có ≥ 3 lớp
Lọc được ≥  99% bụi
Lọc vi khuẩn
Lọc được các loại khí: H2S, SO2, CO, NH3
Chiều dài: ≥  17cm
Chiều rộng: ≥  9cm 
Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp

	10
	Lọ sinh phẩm 10 ml
	Lọ
	2198
	Thể tích: 10ml
Chất liệu thân lọ: Nhựa HDPE hoặc tốt hơn.
Chất liệu nắp lọ: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Dạng nắp xoắn.
Hấp tiệt trùng được.

	11
	Lọ sinh phẩm 40 ml
	Lọ
	2000
	Thể tích: 40ml
Chất liệu thân lọ: Nhựa HDPE hoặc tốt hơn.
Chất liệu nắp lọ: Nhựa Polypropylen hoặc tốt hơn.
Dạng nắp xoắn.
Hấp tiệt trùng được.

	12
	0.2ml PCR 8-strip Tube&Separate Domed Cap
	Hộp
	5
	Ống PCR loại dãy 8 giếng
Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylen hoặc tốt hơn
Trong suốt.
Thể tích: 0.2ml
Không có DNase, RNase và endotoxin 
Có nắp
Chịu được nhiệt độ trong khoảng từ - 20 độ C đến 100 độ C
Số lượng: ≥ 120 cái/ hộp

	13
	0.2ml Standard Profile PCR 96 Well Plate (không gờ)
	Hộp
	8
	Ống PCR đơn
Chất liệu: nhựa nguyên sinh Polypropylen hoặc tốt hơn
Trong suốt.
Thể tích: 0.2ml
Không có DNase, RNase và endotoxin 
Có nắp
Chịu được nhiệt độ trong khoảng từ - 20 độ C đến 100 độ C
Số lượng: ≥ 1000 cái/ hộp

	14
	Chai TT trung tính nắp vặn 1000ml
	Cái
	10
	Chai thủy tinh có nắp vặn, có vạch chia
Thể tích: 1000ml
Chịu được nhiệt độ: ≥ 140 độ C
Chịu được sốc nhiệt

	15
	Chai TT trung tính nắp vặn 500ml
	Cái
	10
	Chai thủy tinh có nắp vặn, có vạch chia
Thể tích: 500ml
Chịu được nhiệt độ: ≥ 140 độ C
Chịu được sốc nhiệt

	16
	Chai TT trung tính nắp vặn 250ml
	Cái
	5
	Chai thủy tinh có nắp vặn, có vạch chia
Thể tích: 250ml
Chịu được nhiệt độ: ≥ 140 độ C
Chịu được sốc nhiệt

	17
	Ống ly tâm  nhựa 50ml tiệt trùng;
	Túi
	10
	Thể tích: 50ml
Thân ống: bằng chất liệu Polypropylen hoặc tốt hơn, trong suốt, có vạch chia, có nhãn, đáy hình nón.
Nắp nhựa, loại xoắn
Chịu được ly tâm tối đa: ≥ 20.000 xg
Số lượng: ≥ 25 cái/ túi

	18
	Ống ly tâm  nhựa 15ml tiệt trùng;
	Túi
	15
	Thể tích: 15ml
Thân ống: bằng chất liệu Polypropylen hoặc tốt hơn, trong suốt, có vạch chia, có nhãn, đáy hình nón.
Nắp nhựa, loại xoắn
Chịu được ly tâm tối đa: ≥ 20.000 xg
Số lượng: ≥ 50 cái/ túi

	19
	Ống li tâm 2ml
	Túi
	12
	Thể tích: 2ml
Thân ống: bằng chất liệu Polypropylen hoặc tốt hơn, trong suốt, có vạch chia, có nhãn, đáy hình nón.
Nắp nhựa, loại xoắn
Chịu được ly tâm tối đa: ≥ 20.000 xg
Số lượng: ≥ 500 cái/ túi

	20
	Gel khô giữ lạnh
	Túi
	100
	Túi nhựa chất liệu Polyethylen . 
Kích thước ≥ 120mm 
Trọng lượng: ≥ 350g/ túi.

	21
	Găng tay không vô trùng dày
	Hộp
	120
	Chiều dài: ≥ 240mm. 
Chiều rộng ≥ 90mm.
Cao su tự nhiên ≥ 60% HA.
Độ dày: ≥ 2 mm
Số lượng: ≥ 100 cái/ hộp

	22
	Cồn 99%
	Chai
	50
	Độ tinh khiết: ≥ 99,5 % 
Dung tích: ≥ 1 Lít.

	23
	Cồn công nghiệp 99%
	Chai
	300
	Độ tinh khiết: ≥ 99,7% 
Dung tích: ≥ 1 Lít.

	24
	Ethanol tinh khiết cao GC
	Chai
	2
	Độ tinh khiết: ≥ 99,8% 
Độ sôi: ~ 78,3 ± 1 % độ C
Tỉ trọng: ~ (0,789 ± 1%) g/Cm3 ở 20 độ C
Dung tích: ≥ 1 Lít.

	25
	Chloroform (CHCL3)
	Chai
	2
	Độ tinh khiết: ≥ 99,8 % 
Dung tích: ≥ 2500 ml

	26
	Agarose M 
	Chai
	12
	Độ cứng: ≥ 1000 gr/cm2
Nhiệt độ tạo gel ≥ 35 độ C
Khối lượng: ≥ 250g/chai

	
	Phần 2: Thuê xe ô tô
	

	27
	Thuê xe khảo sát thực địa thu thập mẫu vật hai loài rắn khu vực miền Bắc
	Ngày
	15
	- Số lượng xe: 01 xe
- Loại xe: xe 16 chỗ 
- Loại hình: Linh hoạt, trọn gói (Bao gồm cả tài xế)
- Lộ trình di chuyển: Các tỉnh Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình.

	28
	Thuê xe khảo sát thực địa thu thập mẫu vật hai loài rắn khu vực miền Trung
	Ngày
	15
	- Số lượng xe: 01 xe
- Loại xe: xe 16 chỗ 
- Loại hình: Linh hoạt, trọn gói (Bao gồm cả tài xế)
- Lộ trình di chuyển: Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

	29
	Thuê xe khảo sát thực địa thu thập mẫu vật hai loài rắn khu vực miền Nam
	Ngày
	15
	- Số lượng xe: 01 xe
- Loại xe: xe 16 chỗ 
- Loại hình: Linh hoạt, trọn gói (Bao gồm cả tài xế)
- Lộ trình di chuyển: Các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước.














